
VĂN PHÒNG QU C H I                                Ố Ộ C  S  D  LI U LU T VI T NAM LAWDATAƠ Ở Ữ Ệ Ậ Ệ

LU TẬ
C A QU C H I  N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM Ủ Ố Ộ ƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

S  32/2004/QH11  NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V  AN NINH QU C GIAỐ Ề Ố

Căn c  vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992ứ ế ướ ộ ộ ủ ệ  
đã đ c s a đ i, b  sung theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nămượ ử ổ ổ ị ế ố  
2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th  10;ủ ố ộ ọ ứ

Lu t này quy đ nh v  an ninh qu c gia.ậ ị ề ố

CH NG  IƯƠ
NH NG  Q UY  Đ NH  CH UNGỮ Ị

Đi u 1.ề  Ph m vi đi u ch nh ạ ề ỉ

Lu t này quy đ nh v  chính sách an ninh qu c gia; nguyên t c, nhi m v ,ậ ị ề ố ắ ệ ụ  
bi n pháp b o v  an ninh qu c gia; quy n, nghĩa v , trách nhi m c a c  quan, tệ ả ệ ố ề ụ ệ ủ ơ ổ 
ch c, công dân trong b o v  an ninh qu c gia.ứ ả ệ ố

Đi u 2.ề  Đ i t ng áp d ng ố ượ ụ

Lu t này áp d ng đ i v i c  quan, t  ch c, công dân n c C ng hoà xã h iậ ụ ố ớ ơ ổ ứ ướ ộ ộ  
ch  nghĩa Vi t Nam; cá nhân, t  ch c n c ngoài, t  ch c qu c t  c  trú, ho tủ ệ ổ ứ ướ ổ ứ ố ế ư ạ  
đ ng trên lãnh th  n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; trong tr ng h pộ ổ ướ ộ ộ ủ ệ ườ ợ  
đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh pề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ  
quy đ nh khác thì áp d ng theo đi u c qu c t  đó. ị ụ ề ướ ố ế

Đi u 3.ề  Gi i thích t  ng  ả ừ ữ

Trong Lu t này, các t  ng  d i đây đ c hi u nh  sau:ậ ừ ữ ướ ượ ể ư

1. An ninh qu c gia là s  n đ nh, phát tri n b n v ng c a ch  đ  xã h i chố ự ổ ị ể ề ữ ủ ế ộ ộ ủ 
nghĩa và Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam, s  b t kh  xâm ph mướ ộ ộ ủ ệ ự ấ ả ạ  
đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a T  qu c. ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ ố

2. B o v  an ninh qu c gia là phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranhả ệ ố ừ ệ ặ ấ  
làm th t b i các ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia.ấ ạ ạ ộ ạ ố

3. Ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia là nh ng hành vi xâm ph m ch  đạ ộ ạ ố ữ ạ ế ộ 
chính tr , ch  đ  kinh t , n n văn hoá, an ninh, qu c phòng, đ i ngo i, đ c l p, chị ế ộ ế ề ố ố ạ ộ ậ ủ 
quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi tề ố ấ ẹ ổ ủ ướ ộ ộ ủ ệ  
Nam.

4. Nguy c  đe do  an ninh qu c gia là nh ng nhân t  bên trong, bên ngoài lãnhơ ạ ố ữ ố  
th  Vi t Nam có kh  năng th c t  gây nguy h i cho an ninh qu c gia c a n cổ ệ ả ự ế ạ ố ủ ướ  
C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ộ ộ ủ ệ

5. C  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia là c  quan ch  đ o, ch  huyơ ả ệ ố ơ ỉ ạ ỉ  
và đ n v  nghi p v  thu c l c l ng vũ trang nhân dân đ c giao nhi m v  chuyênơ ị ệ ụ ộ ự ượ ượ ệ ụ  
trách làm tham m u, t  ch c, tr c ti p th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu cư ổ ứ ự ế ự ệ ệ ụ ả ệ ố  
gia.



6. Cán b  chuyên trách b o v  an ninh qu c gia là sĩ quan, h  sĩ quan c a cộ ả ệ ố ạ ủ ơ 
quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia đ c giao nhi m v  chuyên trách làmả ệ ố ượ ệ ụ  
tham m u, t  ch c, tr c ti p th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia.ư ổ ứ ự ế ự ệ ệ ụ ả ệ ố

7. Bi n pháp nghi p v  là bi n pháp công tác c a c  quan chuyên trách b oệ ệ ụ ệ ủ ơ ả  
v  an ninh qu c gia đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ố ượ ự ệ ị ủ ậ

8. M c tiêu quan tr ng v  an ninh qu c gia là nh ng đ i t ng, đ a đi m,ụ ọ ề ố ữ ố ượ ị ể  
công trình, c  s  v  chính tr , an ninh, qu c phòng, kinh t , khoa h c - k  thu t, vănơ ở ề ị ố ế ọ ỹ ậ  
hoá, xã h i thu c danh m c c n đ c b o v  do pháp lu t quy đ nh.ộ ộ ụ ầ ượ ả ệ ậ ị

9. N n an ninh nhân dân là s c m nh v  tinh th n, v t ch t, s  đoàn k t vàề ứ ạ ề ầ ậ ấ ự ế  
truy n th ng d ng n c, gi  n c c a toàn dân t c đ c huy đ ng vào s  nghi pề ố ự ướ ữ ướ ủ ộ ượ ộ ự ệ  
b o v  an ninh qu c gia, trong đó l c l ng chuyên trách b o v  an ninh qu c giaả ệ ố ự ượ ả ệ ố  
làm nòng c t.ố

10. Th  tr n an ninh nhân dân là vi c t  ch c, b  trí l c l ng b o v  anế ậ ệ ổ ứ ố ự ượ ả ệ  
ninh qu c gia và các ngu n l c c n thi t đ  ch  đ ng b o v  an ninh qu c gia.ố ồ ự ầ ế ể ủ ộ ả ệ ố

Đi u 4.ề  Chính sách an ninh qu c gia  ố

1. Nhà n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam th c hi n chính sách hòaướ ộ ộ ủ ệ ự ệ  
bình, h u ngh , m  r ng giao l u và h p tác v i t t c  các n c trên c  s  tônữ ị ở ộ ư ợ ớ ấ ả ướ ơ ở  
tr ng đ c l p, ch  quy n và toàn v n lãnh th  c a nhau, không can thi p vào côngọ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ủ ệ  
vi c n i b  c a nhau, bình đ ng và cùng có l i.ệ ộ ộ ủ ẳ ợ

2. Nhà n c có chính sách xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân t c; phát tri nướ ự ố ạ ế ộ ể  
kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, công ngh , an ninh, qu c phòng, đ i ngo i v ngế ộ ọ ệ ố ố ạ ữ  
m nh, gi  v ng n đ nh chính tr  đ  b o đ m an ninh qu c gia.ạ ữ ữ ổ ị ị ể ả ả ố

Đi u 5.ề  Nguyên t c ho t đ ng b o v  an ninh qu c gia ắ ạ ộ ả ệ ố

1. Tuân th  Hi n pháp, pháp lu t, b o đ m l i ích c a Nhà n c, quy n vàủ ế ậ ả ả ợ ủ ướ ề  
l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân.ợ ợ ủ ổ ứ

2. Đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, s  qu n lý th ngặ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ự ả ố  
nh t c a Nhà n c; huy đ ng s c m nh t ng h p c a h  th ng chính tr  và toànấ ủ ướ ộ ứ ạ ổ ợ ủ ệ ố ị  
dân t c, l c l ng chuyên trách b o v  an ninh qu c gia làm nòng c t.ộ ự ượ ả ệ ố ố

3. K t h p ch t ch  gi a nhi m v  b o v  an ninh qu c gia v i nhi m vế ợ ặ ẽ ữ ệ ụ ả ệ ố ớ ệ ụ 
xây d ng, phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i; ph i h p có hi u qu  ho t đ ng anự ể ế ộ ố ợ ệ ả ạ ộ  
ninh, qu c phòng và đ i ngo i.ố ố ạ

4. Ch  đ ng phòng ng a, ch  đ ng đ u tranh làm th t b i m i âm m u vàủ ộ ừ ủ ộ ấ ấ ạ ọ ư  
ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia.ạ ộ ạ ố

Đi u 6.ề  Xây d ng l c l ng b o v  an ninh qu c gia ự ự ượ ả ệ ố

1. Nhà n c xây d ng l c l ng chuyên trách b o v  an ninh qu c gia cáchướ ự ự ượ ả ệ ố  
m ng, chính quy, tinh nhu , t ng b c hi n đ i làm nòng c t th c hi n nhi m vạ ệ ừ ướ ệ ạ ố ự ệ ệ ụ 
b o v  an ninh qu c gia. ả ệ ố

2. C  quan, t  ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có tráchơ ổ ứ ạ ệ ụ ề ạ ủ  
nhi m xây d ng l c l ng công an xã, dân quân t  v , b o v  c  quan, doanhệ ự ự ượ ự ệ ả ệ ơ  
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nghi p, b o v  dân ph , dân phòng tham gia ho t đ ng b o v  an ninh qu c giaệ ả ệ ố ạ ộ ả ệ ố  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 7.ề  B o đ m đi u ki n cho ho t đ ng b o v  an ninh qu c giaả ả ề ệ ạ ộ ả ệ ố

Nhà n c b o đ m ngân sách và c  s  v t ch t cho các ho t đ ng b o v  anướ ả ả ơ ở ậ ấ ạ ộ ả ệ  
ninh qu c gia trong m i tình hu ng, u tiên các đ a bàn chi n l c, xung y u, quanố ọ ố ư ị ế ượ ế  
tr ng v  an ninh qu c gia; có chính sách huy đ ng thành t u khoa h c và công nghọ ề ố ộ ự ọ ệ 
ph c v  ho t đ ng b o v  an ninh qu c gia.ụ ụ ạ ộ ả ệ ố

Đi u 8.ề  Trách nhi m, nghĩa v  b o v  an ninh qu c gia ệ ụ ả ệ ố

B o v  an ninh qu c gia là s  nghi p c a toàn dân. C  quan, t  ch c, côngả ệ ố ự ệ ủ ơ ổ ứ  
dân có trách nhi m, nghĩa v  b o v  an ninh qu c gia theo quy đ nh c a pháp lu t.  ệ ụ ả ệ ố ị ủ ậ

Đi u 9.ề  Ch  đ , chính sách đ i v i c  quan, t  ch c, cá nhân trong ho tế ộ ố ớ ơ ổ ứ ạ  
đ ng b o v  an ninh qu c gia ộ ả ệ ố

1. Nhà n c b o v , gi  bí m t cho cán b , chi n sĩ thu c l c l ng chuyênướ ả ệ ữ ậ ộ ế ộ ự ượ  
trách b o v  an ninh qu c gia và c  quan, t  ch c, cá nhân tham gia b o v  an ninhả ệ ố ơ ổ ứ ả ệ  
qu c gia.ố

2. C  quan, t  ch c, cá nhân trong ho t đ ng b o v  an ninh qu c gia cóơ ổ ứ ạ ộ ả ệ ố  
thành tích thì đ c khen th ng, b  t n h i v  danh d  thì đ c khôi ph c, b  thi tượ ưở ị ổ ạ ề ự ượ ụ ị ệ  
h i v  tài s n thì đ c đ n bù; ng i b  th ng tích, t n h i v  s c kh e, b  thi tạ ề ả ượ ề ườ ị ươ ổ ạ ề ứ ỏ ị ệ  
h i v  tính m ng thì b n thân và gia đình đ c h ng ch  đ , chính sách theo quyạ ề ạ ả ượ ưở ế ộ  
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 10.ề  Tuyên truy n, giáo d c b o v  an ninh qu c gia ề ụ ả ệ ố

1. Chính ph , các b , c  quan ngang b , c  quan thu c Chính ph  và U  banủ ộ ơ ộ ơ ộ ủ ỷ  
nhân dân các c p có trách nhi m t  ch c, ch  đ o công tác tuyên truy n, giáo d cấ ệ ổ ứ ỉ ạ ề ụ  
b o v  an ninh qu c gia.ả ệ ố

2. C  quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t  ch c tuyên truy n, phơ ề ệ ổ ứ ề ổ 
bi n pháp lu t và nâng cao ý th c b o v  an ninh qu c gia cho toàn dân. ế ậ ứ ả ệ ố

3. C  quan, t  ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có tráchơ ổ ứ ạ ệ ụ ề ạ ủ  
nhi m tuyên truy n, giáo d c, v n đ ng công dân Vi t Nam, ng i Vi t Nam đ nhệ ề ụ ậ ộ ệ ườ ệ ị  
c   n c ngoài b o v  an ninh qu c gia.ư ở ướ ả ệ ố

4. Giáo d c b o v  an ninh qu c gia là m t n i dung giáo d c qu c dân. Cụ ả ệ ố ộ ộ ụ ố ơ 
quan qu n lý nhà n c v  giáo d c và đào t o có trách nhi m đ a n i dung giáoả ướ ề ụ ạ ệ ư ộ  
d c b o v  an ninh qu c gia vào ch ng trình d y h c trong nhà tr ng và các cụ ả ệ ố ươ ạ ọ ườ ơ 
s  giáo d c khác phù h p v i ngành h c, c p h c. ở ụ ợ ớ ọ ấ ọ

Đi u 11.ề  H p tác qu c t  trong lĩnh v c b o v  an ninh qu c gia ợ ố ế ự ả ệ ố

Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam th c hi n chính sách h p tácướ ộ ộ ủ ệ ự ệ ợ  
qu c t  đa ph ng, song ph ng v i các n c, các t  ch c qu c t  trong ho tố ế ươ ươ ớ ướ ổ ứ ố ế ạ  
đ ng b o v  an ninh qu c gia phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t qu cộ ả ệ ố ợ ớ ậ ệ ậ ố  
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t ; th c hi n các đi u c qu c t  liên quan đ n lĩnh v c b o v  an ninh qu c giaế ự ệ ề ướ ố ế ế ự ả ệ ố  
mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p.ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ

Đi u 12.ề  Chính sách x  lý các hành vi xâm ph m an ninh qu c giaử ạ ố

1. M i hành vi xâm ph m an ninh qu c gia đ u ph i b  x  lý nghiêm minh,ọ ạ ố ề ả ị ử  
k p th i  theo đúng quy đ nh c a pháp lu t.  Ng i ch  m u, c m đ u, ch  huy,ị ờ ị ủ ậ ườ ủ ư ầ ầ ỉ  
ngoan c  ch ng đ i thì b  nghiêm tr . ố ố ố ị ị

2. Ng i b  ép bu c, l a g t, lôi kéo nh n làm vi c cho t  ch c, cá nhân đườ ị ộ ừ ạ ậ ệ ổ ứ ể 
ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia mà t  thú, thành kh n khai báo thì đ cạ ộ ạ ố ự ẩ ượ  
khoan h ng; n u l p công thì đ c khen th ng. ồ ế ậ ượ ưở

3. Ng i n c ngoài có hành vi xâm ph m an ninh qu c gia c a Vi t Nam ườ ướ ạ ố ủ ệ ở 
ngoài lãnh th  Vi t Nam có th  b  x  lý theo pháp lu t c a n c C ng hoà xã h iổ ệ ể ị ử ậ ủ ướ ộ ộ  
ch  nghĩa Vi t Nam trong tr ng h p đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i chủ ệ ườ ợ ề ướ ố ế ộ ộ ủ 
nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh. ệ ế ặ ậ ị

Đi u 13.ề  Các hành vi b  nghiêm c m ị ấ

1. T  ch c, ho t đ ng, câu k t, xúi gi c, kh ng ch , kích đ ng, mua chu c,ổ ứ ạ ộ ế ụ ố ế ộ ộ  
l a g t, lôi kéo ng i khác nh m ch ng chính quy n nhân dân, xóa b  vai trò lãnhừ ạ ườ ằ ố ề ỏ  
đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, chia c t đ t n c, phá ho i kh i đ i đoàn k tạ ủ ả ộ ả ệ ắ ấ ướ ạ ố ạ ế  
toàn dân t c.ộ

2. Nh n nhi m v  c a t  ch c, cá nhân đ  ho t đ ng xâm ph m an ninhậ ệ ụ ủ ổ ứ ể ạ ộ ạ  
qu c gia ho c tham gia, giúp s c, cung c p tài chính, vũ khí, ph ng ti n cho các tố ặ ứ ấ ươ ệ ổ 
ch c, cá nhân ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia.ứ ạ ộ ạ ố

3. Thu th p, tàng tr , v n chuy n, mua bán, s  d ng, ti t l , cung c p, tánậ ữ ậ ể ử ụ ế ộ ấ  
phát trái phép tin t c, tài li u, v t ph m thu c bí m t nhà n c. ứ ệ ậ ẩ ộ ậ ướ

4. Xâm ph m m c tiêu quan tr ng v  an ninh qu c gia.ạ ụ ọ ề ố

5. Ch ng l i ho c c n tr  c  quan, t  ch c, cá nhân th c hi n nhi m v  b oố ạ ặ ả ở ơ ổ ứ ự ệ ệ ụ ả  
v  an ninh qu c gia.ệ ố

6. L i d ng vi c th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia đ  xâm ph mợ ụ ệ ự ệ ệ ụ ả ệ ố ể ạ  
l i ích c a Nhà n c, quy n và l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân.ợ ủ ướ ề ợ ợ ủ ổ ứ

7. Hành vi khác xâm ph m an ninh qu c gia đ c quy đ nh t i B  lu t hìnhạ ố ượ ị ạ ộ ậ  
s  và các văn b n pháp lu t có liên quan.ự ả ậ

CH NG  IIƯƠ
B O  V  AN  NI NH  Q U C GI A  Ả Ệ Ố

Đi u 14.ề  Nhi m v  b o v  an ninh qu c gia ệ ụ ả ệ ố

1. B o v  ch  đ  chính tr  và Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi tả ệ ế ộ ị ướ ộ ộ ủ ệ  
Nam, b o v  đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a T  qu c.ả ệ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ ố

2. B o v  an ninh v  t  t ng và văn hoá, kh i đ i đoàn k t toàn dân t c,ả ệ ề ư ưở ố ạ ế ộ  
quy n và l i ích h p pháp c a c  quan, t  ch c, cá nhân.ề ợ ợ ủ ơ ổ ứ
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3. B o v  an ninh trong các lĩnh v c kinh t , qu c phòng, đ i ngo i và các l iả ệ ự ế ố ố ạ ợ  
ích khác c a qu c gia.ủ ố

4. B o v  bí m t nhà n c và các m c tiêu quan tr ng v  an ninh qu c gia.ả ệ ậ ướ ụ ọ ề ố

5. Phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranh làm th t b i và lo i tr  cácừ ệ ặ ấ ấ ạ ạ ừ  
ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia, nguy c  đe do  an ninh qu c gia.ạ ộ ạ ố ơ ạ ố

Đi u 15.ề  Các bi n pháp c  b n b o v  an ninh qu c gia ệ ơ ả ả ệ ố

1. Các bi n pháp c  b n b o v  an ninh qu c gia bao g m v n đ ng qu nệ ơ ả ả ệ ố ồ ậ ộ ầ  
chúng, pháp lu t, ngo i giao, kinh t , khoa h c - k  thu t, nghi p v , vũ trang.ậ ạ ế ọ ỹ ậ ệ ụ

2. N i dung, đi u ki n, th m quy n, trình t , th  t c và trách nhi m áp d ngộ ề ệ ẩ ề ự ủ ụ ệ ụ  
các bi n pháp quy đ nh t i kho n 1 Đi u này do pháp lu t quy đ nh.ệ ị ạ ả ề ậ ị

Đi u 16.ề  Xây d ng n n an ninh nhân dân và th  tr n an ninh nhân dânự ề ế ậ

1. V n đ ng toàn dân tham gia phong trào b o v  an ninh T  qu c; giáo d c,ậ ộ ả ệ ổ ố ụ  
đ ng viên cán b , công ch c, ng i lao đ ng và m i công dân tham gia xây d ngộ ộ ứ ườ ộ ọ ự  
đ a ph ng, c  quan, t  ch c v ng m nh; xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dânị ươ ơ ổ ứ ữ ạ ự ố ạ ế  
t c; nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân.ộ ờ ố ậ ấ ầ ủ

2. Xây d ng và t  ch c th c hi n chi n l c, chính sách, k  ho ch b o vự ổ ứ ự ệ ế ượ ế ạ ả ệ 
an ninh qu c gia g n v i xây d ng, c ng c  h  th ng chính tr , phát tri n kinh t ,ố ắ ớ ự ủ ố ệ ố ị ể ế  
văn hoá, xã h i, đ i ngo i và k t h p ch t ch  v i xây d ng n n qu c phòng toànộ ố ạ ế ợ ặ ẽ ớ ự ề ố  
dân.

3. Tăng c ng pháp ch  xã h i ch  nghĩa, xây d ng, hoàn thi n h  th ngườ ế ộ ủ ự ệ ệ ố  
pháp lu t v  b o v  an ninh qu c gia; xác đ nh c  th  nhi m v , quy n h n, tráchậ ề ả ệ ố ị ụ ể ệ ụ ề ạ  
nhi m, nghĩa v  c a c  quan, t  ch c, cá nhân trong b o v  an ninh qu c gia.ệ ụ ủ ơ ổ ứ ả ệ ố

4. Xây d ng l c l ng b o v  an ninh qu c gia v ng m nh; xây d ng cácự ự ượ ả ệ ố ữ ạ ự  
ph ng án và t  ch c, b  trí l c l ng, ph ng ti n c n thi t đ  ch  đ ng b o vươ ổ ứ ố ự ượ ươ ệ ầ ế ể ủ ộ ả ệ 
an ninh qu c gia trong m i tình hu ng. ố ọ ố

Đi u 17. ề Quy n và nghĩa v  c a công dân trong b o v  an ninh qu c giaề ụ ủ ả ệ ố

1. Tham gia l c l ng b o v  an ninh qu c gia và th c hi n nhi m v  b oự ượ ả ệ ố ự ệ ệ ụ ả  
v  an ninh qu c gia theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ố ị ủ ậ

2. T  cáo hành vi xâm ph m an ninh qu c gia, hành vi l i d ng vi c th cố ạ ố ợ ụ ệ ự  
hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia xâm ph m l i ích c a Nhà n c, quy n vàệ ệ ụ ả ệ ố ạ ợ ủ ướ ề  
l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân.ợ ợ ủ ổ ứ

3. Phát hi n, ki n ngh  v i chính quy n ho c c  quan chuyên trách b o v  anệ ế ị ớ ề ặ ơ ả ệ  
ninh qu c gia kh c ph c s  h , thi u sót trong vi c th c hi n pháp lu t v  b o vố ắ ụ ơ ở ế ệ ự ệ ậ ề ả ệ 
an ninh qu c gia. ố

4. Phát hi n, cung c p k p th i thông tin, tài li u liên quan đ n ho t đ ng xâmệ ấ ị ờ ệ ế ạ ộ  
ph m an ninh qu c gia cho chính quy n ho c c  quan chuyên trách b o v  an ninhạ ố ề ặ ơ ả ệ  
qu c gia n i g n nh t.ố ơ ầ ấ

5. Th c hi n yêu c u c a c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia theoự ệ ầ ủ ơ ả ệ ố  
quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ
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6. Giúp đ , t o đi u ki n cho c  quan và ng i có trách nhi m ti n hành cácỡ ạ ề ệ ơ ườ ệ ế  
bi n pháp phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranh v i ho t đ ng xâm ph mệ ừ ệ ặ ấ ớ ạ ộ ạ  
an ninh qu c gia.ố

Đi u  18.ề  Trách nhi m c a c  quan, t  ch c trong b o v  an ninh qu cệ ủ ơ ổ ứ ả ệ ố  
gia

1. C  quan, t  ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có tráchơ ổ ứ ạ ệ ụ ề ạ ủ  
nhi m t  ch c th c hi n các nhi m v  quy đ nh t i Đi u 14 c a Lu t này và cácệ ổ ứ ự ệ ệ ụ ị ạ ề ủ ậ  
quy đ nh khác c a pháp lu t v  b o v  an ninh qu c gia.ị ủ ậ ề ả ệ ố

2. Th c hi n các bi n pháp b o v  an ninh chính tr  n i b , huy đ ng s cự ệ ệ ả ệ ị ộ ộ ộ ứ  
m nh c a c  quan, t  ch c đ  th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia; đ aạ ủ ơ ổ ứ ể ự ệ ệ ụ ả ệ ố ư  
nhi m v  b o v  an ninh qu c gia vào ch ng trình, k  ho ch và các ho t đ ngệ ụ ả ệ ố ươ ế ạ ạ ộ  
chuyên môn c a c  quan, t  ch c.ủ ơ ổ ứ

3. Giáo d c, đ ng viên m i thành viên c a c  quan, t  ch c mình và nhân dânụ ộ ọ ủ ơ ổ ứ  
tham gia b o v  an ninh qu c gia.ả ệ ố

4. Phát hi n, cung c p k p th i thông tin, tài li u liên quan đ n ho t đ ng xâmệ ấ ị ờ ệ ế ạ ộ  
ph m an ninh qu c gia cho c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia ho cạ ố ơ ả ệ ố ặ  
chính quy n n i g n nh t.ề ơ ầ ấ

5. Th c hi n yêu c u c a c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia theoự ệ ầ ủ ơ ả ệ ố  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u  19.ề  Trách nhi m c a M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch cệ ủ ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ  
thành viên trong b o v  an ninh qu c giaả ệ ố

M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c thành viên trong ph m vi nhi mặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ạ ệ  
v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, đ ng viên nhân dân xây d ngụ ề ạ ủ ệ ề ộ ự  
kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v  b o v  anố ạ ế ộ ỉ ấ ậ ề ả ệ  
ninh qu c gia; giám sát vi c th c hi n pháp lu t v  b o v  an ninh qu c gia c a tố ệ ự ệ ậ ề ả ệ ố ủ ổ 
ch c, cá nhân. ứ

Đi u 20.ề  B o v  an ninh qu c gia khi có tình tr ng kh n c p, tình tr ngả ệ ố ạ ẩ ấ ạ  
chi n tranhế

Khi có tình tr ng kh n c p, tình tr ng chi n tranh, vi c b o v  an ninh qu cạ ẩ ấ ạ ế ệ ả ệ ố  
gia đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v  tình tr ng kh n c p, tình tr ngượ ự ệ ị ủ ậ ề ạ ẩ ấ ạ  
chi n tranh. ế

H i đ ng qu c phòng và an ninh có trách nhi m đ ng viên m i l c l ng vàộ ồ ố ệ ộ ọ ự ượ  
kh  năng c a đ t n c đ  b o v  T  qu c; th c hi n nh ng nhi m v  và quy nả ủ ấ ướ ể ả ệ ổ ố ự ệ ữ ệ ụ ề  
h n đ c bi t do Qu c h i giao.ạ ặ ệ ố ộ
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Đi u 21.ề  Áp d ng m t s  bi n pháp c n thi t khi có nguy c  đe do  anụ ộ ố ệ ầ ế ơ ạ  
ninh qu c gia nh ng ch a đ n m c ban b  tình tr ng kh n c p ố ư ư ế ứ ố ạ ẩ ấ

1. Khi có nguy c  đe do  an ninh qu c gia nh ng ch a đ n m c ban b  tìnhơ ạ ố ư ư ế ứ ố  
tr ng kh n c p, Th  t ng Chính ph  đ c quy t đ nh áp d ng m t s  bi n phápạ ẩ ấ ủ ướ ủ ượ ế ị ụ ộ ố ệ  
sau đây:

A) Tăng c ng b o v  các m c tiêu quan tr ng;ườ ả ệ ụ ọ

B) T  ch c các tr m canh gác đ  h n ch  ho c ki m soát ng i, ph ngổ ứ ạ ể ạ ế ặ ể ườ ươ  
ti n ho t đ ng vào nh ng gi  nh t đ nh, t i nh ng khu v c nh t đ nh;ệ ạ ộ ữ ờ ấ ị ạ ữ ự ấ ị

C) Th c hi n ki m soát đ c bi t t i các c a kh u, các chuy n v n chuy nự ệ ể ặ ệ ạ ử ẩ ế ậ ể  
b ng đ ng hàng không, đ ng bi n, đ ng thu  n i đ a, đ ng s t và đ ng b ;ằ ườ ườ ể ườ ỷ ộ ị ườ ắ ườ ộ

D) H n ch  ho c t m ng ng vi c v n chuy n, s  d ng ch t cháy, ch t n ,ạ ế ặ ạ ừ ệ ậ ể ử ụ ấ ấ ổ  
ch t đ c, hoá ch t đ c h i, ch t phóng x  thu c quy n s  d ng h p pháp c a cấ ộ ấ ộ ạ ấ ạ ộ ề ử ụ ợ ủ ơ 
quan, t  ch c, cá nhân; ki m soát ch t ch  vi c v n chuy n, s  d ng các lo i vũổ ứ ể ặ ẽ ệ ậ ể ử ụ ạ  
khí, công c  h  tr ;ụ ỗ ợ

Đ) C m, gi i tán ho c h n ch  các cu c t  t p đông ng i và nh ng ho tấ ả ặ ạ ế ộ ụ ậ ườ ữ ạ  
đ ng c a cá nhân, t  ch c xét th y có h i cho an ninh qu c gia;ộ ủ ổ ứ ấ ạ ố

E) H n ch  ho c t m ng ng ho t đ ng c a nhà hát, r p chi u phim và n iạ ế ặ ạ ừ ạ ộ ủ ạ ế ơ  
sinh ho t công c ng khác;ạ ộ

G) Ki m soát vi c s  d ng các ph ng ti n thông tin liên l c t i m t đ aể ệ ử ụ ươ ệ ạ ạ ộ ị  
ph ng hay khu v c nh t đ nh;ươ ự ấ ị

H) Bu c ng i có hành vi gây nguy h i cho an ninh qu c gia r i kh i các khuộ ườ ạ ố ờ ỏ  
v c quan tr ng v  chính tr , kinh t , an ninh, qu c phòng ho c không đ c r i kh iự ọ ề ị ế ố ặ ượ ờ ỏ  
n i c  trú;ơ ư

I) Huy đ ng nhân l c, v t l c đ  th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia.ộ ự ậ ự ể ự ệ ệ ụ ả ệ ố

2. C  quan, t  ch c, cá nhân ph i ch p hành các m nh l nh, quy t đ nh c a cơ ổ ứ ả ấ ệ ệ ế ị ủ ơ 
quan và ng i thi hành các bi n pháp quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ườ ệ ị ạ ả ề

CH NG  I I IƯƠ
C  Q UAN  CH UYÊN  TRÁCH  B O  V  AN  NI NH  Q U C GI AƠ Ả Ệ Ố

Đi u 22.ề  Các c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia ơ ả ệ ố

1. Các c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia bao g m:ơ ả ệ ố ồ

A) C  quan ch  đ o, ch  huy và các đ n v  an ninh, tình báo, c nh v  Công an nhânơ ỉ ạ ỉ ơ ị ả ệ  
dân; 

B) C  quan ch  đ o, ch  huy và các đ n v  b o v  an ninh quân đ i, tình báo Quânơ ỉ ạ ỉ ơ ị ả ệ ộ  
đ i nhân dân;ộ

C) B  đ i biên phòng, c nh sát bi n là c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu cộ ộ ả ể ơ ả ệ ố  
gia  khu v c biên gi i trên đ t li n và khu v c biên gi i trên bi n.ở ự ớ ấ ề ự ớ ể

2. T  ch c b  máy, nhi m v , quy n h n c  th , ph m vi trách nhi m ho t đ ngổ ứ ộ ệ ụ ề ạ ụ ể ạ ệ ạ ộ  
và quan h  ph i h p c a các c  quan quy đ nh t i kho n 1 Đi u này do pháp lu t quyệ ố ợ ủ ơ ị ạ ả ề ậ  
đ nh.ị
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Đi u 23.ề  Nhi m v  c a c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c giaệ ụ ủ ơ ả ệ ố

1. C  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia th c hi n nhi m v  quyơ ả ệ ố ự ệ ệ ụ  
đ nh t i Đi u 14 c a Lu t này.ị ạ ề ủ ậ

2. Các nhi m v  c  th  c a c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia:ệ ụ ụ ể ủ ơ ả ệ ố

A) T  ch c thu th p thông tin, phân tích, đánh giá, d  báo tình hình và đổ ứ ậ ự ề 
xu t các ch  tr ng, gi i pháp, ph ng án b o v  an ninh qu c gia;ấ ủ ươ ả ươ ả ệ ố

B) H ng d n, ki m tra c  quan, t  ch c và công dân th c hi n quy n, nghĩaướ ẫ ể ơ ổ ứ ự ệ ề  
v , trách nhi m b o v  an ninh qu c gia, b o v  bí m t nhà n c, xây d ng cụ ệ ả ệ ố ả ệ ậ ướ ự ơ 
quan, đ n v  an toàn, xây d ng phong trào b o v  an ninh T  qu c; ơ ị ự ả ệ ổ ố

C) T  ch c, ch  đ o công tác phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranh v iổ ứ ỉ ạ ừ ệ ặ ấ ớ  
các ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia;ạ ộ ạ ố

D) Nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh  vào công tác b o v  an ninhứ ứ ụ ọ ệ ả ệ  
qu c gia;ố

Đ) Th c hi n h p tác v i các n c, các t  ch c qu c t  theo đi u c qu cự ệ ợ ớ ướ ổ ứ ố ế ề ướ ố  
t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p trong phòng,ế ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ  
ch ng ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia.ố ạ ộ ạ ố

Đi u  24.ề  Quy n h n, trách nhi m c a c  quan chuyên trách b o v  anề ạ ệ ủ ơ ả ệ  
ninh qu c giaố

1. C  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia đ c quy n:ơ ả ệ ố ượ ề

A) S  d ng các bi n pháp nghi p v  theo quy đ nh c a pháp lu t;ử ụ ệ ệ ụ ị ủ ậ

B) Yêu c u c  quan, t  ch c, cá nhân cung c p thông tin, tài li u, đ  v t khiầ ơ ổ ứ ấ ệ ồ ậ  
có căn c  xác đ nh liên quan đ n ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia; ứ ị ế ạ ộ ạ ố

C) Yêu c u c  quan, t  ch c tài chính, kho b c, ngân hàng ki m tra, phong toầ ơ ổ ứ ạ ể ả 
tài kho n, ngu n tài chính liên quan đ n ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia;ả ồ ế ạ ộ ạ ố

D) Yêu c u c  quan, t  ch c b u chính, vi n thông, h i quan bóc m  ho cầ ơ ổ ứ ư ễ ả ở ặ  
giao th  tín, đi n tín, b u ph m, b u ki n, hàng hoá đ  ki m tra khi có căn c  xácư ệ ư ẩ ư ệ ể ể ứ  
đ nh trong đó có thông tin, tài li u, ch t n , vũ khí, v t ph m khác có nguy h i choị ệ ấ ổ ậ ẩ ạ  
an ninh qu c gia;ố

Đ) Ki m tra ph ng ti n giao thông, ph ng ti n thông tin, máy tính, m ngể ươ ệ ươ ệ ạ  
máy tính, đ  v t, tài li u, hàng hoá, ch  , n i làm vi c ho c các c  s  khác c aồ ậ ệ ỗ ở ơ ệ ặ ơ ở ủ  
c  quan, t  ch c, cá nhân khi có căn c  xác đ nh liên quan đ n ho t đ ng xâmơ ổ ứ ứ ị ế ạ ộ  
ph m an ninh qu c gia; ạ ố

E) Tr ng d ng theo quy đ nh c a pháp lu t ph ng ti n thông tin, ph ng ti nư ụ ị ủ ậ ươ ệ ươ ệ  
giao thông, ph ng ti n khác và ng i đang s  d ng, đi u khi n ph ng ti n đóươ ệ ườ ử ụ ề ể ươ ệ  
trong tr ng h p c p bách đ  th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia ho c đườ ợ ấ ể ự ệ ệ ụ ả ệ ố ặ ể 
ngăn ch n h u qu  thi t h i cho xã h i đang x y ra ho c có nguy c  x y ra;ặ ậ ả ệ ạ ộ ả ặ ơ ả

G) T m đình ch  ho c đình ch  vi c s  d ng ph ng ti n thông tin liên l cạ ỉ ặ ỉ ệ ử ụ ươ ệ ạ  
ho c các ho t đ ng khác trên lãnh th  Vi t Nam khi có căn c  xác đ nh các ho tặ ạ ộ ổ ệ ứ ị ạ  
đ ng  này  gây  nguy h i  cho an  ninh  qu c  gia;  yêu  c u ng ng các  chuy n v nộ ạ ố ầ ừ ế ậ  
chuy n b ng các lo i ph ng ti n giao thông c a Vi t Nam ho c các ph ng ti nể ằ ạ ươ ệ ủ ệ ặ ươ ệ  
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giao thông c a n c ngoài trên lãnh th  Vi t Nam đ  b o v  an ninh qu c gia vàủ ướ ổ ệ ể ả ệ ố  
b o đ m an toàn cho các ph ng ti n đó;ả ả ươ ệ

H) áp d ng các bi n pháp c n thi t đ  b o v  ng i c ng tác, ng i t  giác,ụ ệ ầ ế ể ả ệ ườ ộ ườ ố  
ng i làm ch ng, ng i b  h i trong các v  án xâm ph m an ninh qu c gia.ườ ứ ườ ị ạ ụ ạ ố

2. Th  tr ng c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia quy t đ nh vi củ ưở ơ ả ệ ố ế ị ệ  
s  d ng các quy n h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này theo th  t c, th m quy n doử ụ ề ạ ị ạ ả ề ủ ụ ẩ ề  
Chính ph  quy đ nh và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  các quy t đ nh c aủ ị ị ệ ướ ậ ề ế ị ủ  
mình.

3. C  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia có trách nhi m:ơ ả ệ ố ệ

A) Ti n hành các ho t đ ng b o v  an ninh qu c gia trong ph m vi ch cế ạ ộ ả ệ ố ạ ứ  
năng, nhi m v , quy n h n c a mình theo quy đ nh c a pháp lu t;ệ ụ ề ạ ủ ị ủ ậ

B) Tuân th  các quy đ nh c a pháp lu t v  b o v  l i ích c a Nhà n c,ủ ị ủ ậ ề ả ệ ợ ủ ướ  
quy n và l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân; trong tr ng h p vì yêu c u b oề ợ ợ ủ ổ ứ ườ ợ ầ ả  
v  an ninh qu c gia ph i h n ch  các quy n và l i ích đó thì ph i đ c ng i cóệ ố ả ạ ế ề ợ ả ượ ườ  
th m quy n quy t đ nh;ẩ ề ế ị

C) Gi  bí m t v  s  giúp đ  c a c  quan, t  ch c, cá nhân đ i v i công tácữ ậ ề ự ỡ ủ ơ ổ ứ ố ớ  
b o v  an ninh qu c gia.ả ệ ố

Đi u  25.ề  Quy n h n, trách nhi m c a cán b  chuyên trách b o v  anề ạ ệ ủ ộ ả ệ  
ninh qu c gia ố

1. Cán b  chuyên trách b o v  an ninh qu c gia trong khi th c hi n nhi m vộ ả ệ ố ự ệ ệ ụ 
đ c quy n:ượ ề

A) Th c hi n các quy n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 24 c a Lu t này theoự ệ ề ị ạ ả ề ủ ậ  
quy t đ nh c a ng i có th m quy n c a c  quan chuyên trách b o v  an ninhế ị ủ ườ ẩ ề ủ ơ ả ệ  
qu c gia;ố

B) Gi  bí m t v  nhân thân, lai l ch, nhi m v  và ph ng ti n th c hi nữ ậ ề ị ệ ụ ươ ệ ự ệ  
nhi m v ;ệ ụ

C) Mi n th  t c h i quan đ i v i tài li u, ph ng ti n nghi p v  mang theoễ ủ ụ ả ố ớ ệ ươ ệ ệ ụ  
khi nh p c nh, xu t c nh qua biên gi i, c a kh u;ậ ả ấ ả ớ ử ẩ

D) Xu t trình gi y ch ng minh an ninh trong tr ng h p c n thi t đ  yêu c uấ ấ ứ ườ ợ ầ ế ể ầ  
c  quan, t  ch c, cá nhân giúp đ . ơ ổ ứ ỡ

2. Chính ph  quy đ nh c  th  trình t , th  t c, th m quy n th c hi n các quyủ ị ụ ể ự ủ ụ ẩ ề ự ệ  
đ nh t i kho n 1 Đi u này.ị ạ ả ề

3. Cán b  chuyên trách b o v  an ninh qu c gia có trách nhi m ch p hànhộ ả ệ ố ệ ấ  
nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà n c, các quy t c nghi p v  chuyên môn, k  lu tỉ ậ ủ ướ ắ ệ ụ ỷ ậ  
c a l c l ng vũ trang nhân dân và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  nh ngủ ự ượ ị ệ ướ ậ ề ữ  
vi c làm c a mình.ệ ủ
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Đi u  26.ề  Trang b  và s  d ng vũ khí, ph ng ti n k  thu t nghi p v ,ị ử ụ ươ ệ ỹ ậ ệ ụ  
công c  h  tr  c a cán b , chi n sĩ c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c giaụ ỗ ợ ủ ộ ế ơ ả ệ ố

Cán b , chi n sĩ c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia đ c trang bộ ế ơ ả ệ ố ượ ị 
và s  d ng vũ khí, ph ng ti n k  thu t nghi p v , công c  h  tr  đ  th c hi nử ụ ươ ệ ỹ ậ ệ ụ ụ ỗ ợ ể ự ệ  
nhi m v  b o v  an ninh qu c gia theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ụ ả ệ ố ị ủ ậ

Đi u 27.ề  Ch  đ  qu n lý thông tin, tài li u, đ  v t v  b o v  an ninh qu cế ộ ả ệ ồ ậ ề ả ệ ố  
gia

1. Thông tin, tài li u, đ  v t liên quan đ n c  quan chuyên trách b o v  anệ ồ ậ ế ơ ả ệ  
ninh qu c gia ho c do c  quan này thu th p đ c thu c bí m t nhà n c và đ cố ặ ơ ậ ượ ộ ậ ướ ượ  
qu n lý theo quy đ nh c a pháp lu t v  b o v  bí m t nhà n c. ả ị ủ ậ ề ả ệ ậ ướ

2. Thông tin, tài li u, đ  v t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này có giá tr  l ch s ,ệ ồ ậ ị ạ ả ề ị ị ử  
khoa h c và công ngh  đã đ c công b  theo quy đ nh c a pháp lu t thì có thọ ệ ượ ố ị ủ ậ ể 
đ c chuy n giao cho c  quan l u tr  nhà n c qu n lý.ượ ể ơ ư ữ ướ ả

Đi u  28.ề  Ch  đ , chính sách đ i v i cán b , chi n sĩ c  quan chuyênế ộ ố ớ ộ ế ơ  
trách b o v  an ninh qu c gia ả ệ ố

Cán b , chi n sĩ c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia đ c tuy nộ ế ơ ả ệ ố ượ ể  
ch n, b i d ng, đào t o, đ c phong, thăng hàm, c p l c l ng vũ trang nhân dânọ ồ ưỡ ạ ượ ấ ự ượ  
và h ng ch  đ , chính sách u đãi theo quy đ nh c a pháp lu t.ưở ế ộ ư ị ủ ậ

CH NG  I VƯƠ
Q U N LÝ  NH À  N C  V  AN  NI NH  Q U C GI AẢ ƯỚ Ề Ố

Đi u 29.ề  N i dung qu n lý nhà n c v  an ninh qu c giaộ ả ướ ề ố

1. Xây d ng và t  ch c th c hi n chi n l c, chính sách, k  ho ch, ph ngự ổ ứ ự ệ ế ượ ế ạ ươ  
án b o v  an ninh qu c gia và b o đ m đi u ki n c n thi t cho ho t đ ng b o vả ệ ố ả ả ề ệ ầ ế ạ ộ ả ệ 
an ninh qu c gia; ban hành và t  ch c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t vố ổ ứ ự ệ ả ạ ậ ề 
b o v  an ninh qu c gia.ả ệ ố

2. T  ch c, ch  đ o, h ng d n ho t đ ng thu th p, phát hi n, đi u tra, x  lýổ ứ ỉ ạ ướ ẫ ạ ộ ậ ệ ề ử  
thông tin, tài li u, hành vi liên quan đ n ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia.ệ ế ạ ộ ạ ố

3. Ch  đ o, h ng d n th c hi n các bi n pháp b o v  an ninh qu c gia.ỉ ạ ướ ẫ ự ệ ệ ả ệ ố

4. T  ch c b  máy, trang b  ph ng ti n, đào t o cán b  làm công tác b o vổ ứ ộ ị ươ ệ ạ ộ ả ệ 
an ninh qu c gia; b i d ng ki n th c b o v  an ninh qu c gia cho cán b  chố ồ ưỡ ế ứ ả ệ ố ộ ủ 
ch t c a các c  quan, t  ch c; xây d ng và t  ch c th c hi n ch ng trình giáoố ủ ơ ổ ứ ự ổ ứ ự ệ ươ  
d c v  b o v  an ninh qu c gia; xây d ng và th c hi n ch  đ , chính sách đ i v iụ ề ả ệ ố ự ự ệ ế ộ ố ớ  
c  quan, t  ch c, cá nhân tham gia b o v  an ninh qu c gia.ơ ổ ứ ả ệ ố

5. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t  cáo trong ho t đ ng b o v  anể ả ế ế ạ ố ạ ộ ả ệ  
ninh qu c gia.ố

6. H p tác qu c t  v  b o v  an ninh qu c gia.ợ ố ế ề ả ệ ố
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Đi u 30.ề  Th ng nh t qu n lý nhà n c v  an ninh qu c gia ố ấ ả ướ ề ố

1. Chính ph  th ng nh t qu n lý nhà n c v  b o v  an ninh qu c gia.ủ ố ấ ả ướ ề ả ệ ố

2. B  Công an ch u trách nhi m tr c Chính ph  ch  trì, ph i h p v i Bộ ị ệ ướ ủ ủ ố ợ ớ ộ 
Qu c phòng, B  Ngo i giao, các b , c  quan ngang b  th c hi n qu n lý nhà n cố ộ ạ ộ ơ ộ ự ệ ả ướ  
v  b o v  an ninh qu c gia.ề ả ệ ố

Đi u 31.ề  Trách nhi m c a B  Qu c phòng trong qu n lý nhà n c v  anệ ủ ộ ố ả ướ ề  
ninh qu c gia ố

B  Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u tráchộ ố ạ ệ ụ ề ạ ủ ị  
nhi m tr c Chính ph  ph i h p v i B  Công an th c hi n qu n lý nhà n c vệ ướ ủ ố ợ ớ ộ ự ệ ả ướ ề 
b o v  an ninh qu c gia; ch  đ o các l c l ng thu c quy n ph i h p ch t ch  v iả ệ ố ỉ ạ ự ượ ộ ề ố ợ ặ ẽ ớ  
l c l ng Công an nhân dân và chính quy n đ a ph ng đ  b o v  an ninh qu cự ượ ề ị ươ ể ả ệ ố  
gia theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Quy ch  ph i h p gi a B  Công an v i B  Qu c phòng trong vi c th c hi nế ố ợ ữ ộ ớ ộ ố ệ ự ệ  
nhi m v  b o v  an ninh qu c gia do Th  t ng Chính ph  quy đ nh.ệ ụ ả ệ ố ủ ướ ủ ị

Đi u 32.ề  Trách nhi m c a B  Ngo i giao trong qu n lý nhà n c v  anệ ủ ộ ạ ả ướ ề  
ninh qu c gia ố

B  Ngo i giao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi mộ ạ ạ ệ ụ ề ạ ủ ệ  
th c hi n các nhi m v  b o v  an ninh qu c gia theo quy đ nh t i Đi u 14 c aự ệ ệ ụ ả ệ ố ị ạ ề ủ  
Lu t này, các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan và ph i h p v i B  Côngậ ị ủ ậ ố ợ ớ ộ  
an, B  Qu c phòng, các c  quan h u quan khác đ  b o v  an ninh qu c gia.ộ ố ơ ữ ể ả ệ ố

Quy ch  ph i h p gi a B  Công an v i B  Ngo i giao trong vi c th c hi nế ố ợ ữ ộ ớ ộ ạ ệ ự ệ  
nhi m v  b o v  an ninh qu c gia do Th  t ng Chính ph  quy đ nh.ệ ụ ả ệ ố ủ ướ ủ ị

Đi u  33.ề  Trách nhi m c a các b , c  quan ngang b  trong qu n lý nhàệ ủ ộ ơ ộ ả  
n c v  an ninh qu c gia ướ ề ố

Các b , c  quan ngang b  trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình cóộ ơ ộ ạ ệ ụ ề ạ ủ  
trách nhi m th c hi n các nhi m v  b o v  an ninh qu c gia theo quy đ nh t iệ ự ệ ệ ụ ả ệ ố ị ạ  
Đi u 14 c a Lu t này, các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan và ph i h pề ủ ậ ị ủ ậ ố ợ  
v i các c  quan h u quan đ  b o v  an ninh qu c gia.ớ ơ ữ ể ả ệ ố

Đi u  34.ề  Trách nhi m c a U  ban nhân dân các c p trong qu n lý nhàệ ủ ỷ ấ ả  
n c v  an ninh qu c gia ướ ề ố

U  ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th cỷ ấ ạ ệ ụ ề ạ ủ ự  
hi n qu n lý nhà n c v  b o v  an ninh qu c gia t i đ a ph ng; th c hi n cácệ ả ướ ề ả ệ ố ạ ị ươ ự ệ  
nhi m v  b o v  an ninh qu c gia theo quy đ nh c a Lu t này và các quy đ nh khácệ ụ ả ệ ố ị ủ ậ ị  
c a pháp lu t có liên quan.ủ ậ
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CH NG  VƯƠ
ĐI U  KH O N TH I  H ÀNHỀ Ả

Đi u 35.ề  Hi u l c thi hành ệ ự

Lu t này có hi u l c thi hành t  ngày 01 tháng 7 năm 2005. ậ ệ ự ừ

Nh ng quy đ nh tr c đây trái v i Lu t này đ u bãi b .ữ ị ướ ớ ậ ề ỏ

Đi u 36.ề  H ng d n thi hành ướ ẫ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Lu t này.ủ ị ế ướ ẫ ậ  

Lu t này đã đ c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam khóaậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
XI, kỳ h p th  6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.ọ ứ
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